ĐỀ CƯƠNG GDCD 12 – TUẦN 4.
Câu 1. Bình bẳng trong quan hệ vợ chồng được thể hiện trong mối quan hệ nào?
A. Quan hệ giữa vợ chồng với họ hàng nội, ngoại.

B. Quan hệ vợ chồng với gia đình và quan hệ XH.

C. Quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản.

D. Quan hệ hôn nhân và quan hệ huyết thống
Câu 2 : bình đẳng giữa anh chị em trong gia đình được thể hiện 
A. có bổn phận thương yêu, chăm sóc giúp đỡ nhau.
B. không phân biệt đối xử giữa các con.
C. yêu quý kính trọng ông bà cha mẹ.

D. có quyền ngang nhau trong lựa chọn nơi cư trú.

Câu 3. Bình đẳng giữa vợ và chồng được thể hiện trong quan hệ nhân thân và quan hệ 

A. tài sản.          B. thừa kế.            C. sở hữu.                 D. pháp luật.

Câu 4. Nội dung nào sau đây thể hiện công dân bình đẳng trong lao động?
A. Thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.
B. Tự do lựa chọn các hình thức kinh doanh.
C. Có cơ hội như nhau trong  tiếp cận việc làm.
D. Tự chủ trong kinh doanh để nâng cao hiệu quả cạnh tranh .
Câu 5. Một trong các nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động là
A. công bằng, văn minh.
B. dân chủ, hiệu quả.
C. trách nhiệm, kỷ luật.
D. tự do, tự nguyện, bình đẳng.
Câu 6. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động được hiểu là mọi người đều có quyền

A. xin việc, giao kết hợp đồng và làm việc ở mọi nơi.

B. được làm mọi việc như nhau không phân biệt lứa tuổi.

C. làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp.

D. chuyển đổi công việc mà không cần căn cứ vào khả năng.

Câu 7.  Bình đẳng trong kinh doanh là công dân được tự do lựa chọn hình thức kinh doanh
A. tùy theo điều kiện và khả năng của mình.               B. đặc điểm của địa phương.
C. nhu cầu của xã hội.                                                  D. mong muốn của gia đình.
Câu 8. Mục đích cuối cùng của kinh doanh là

A. chất lượng sản phẩm.           B. sinh lợi.            C. mẫu mã.                   D. uy tín.
Câu 9. Bình đẳng trong kinh doanh là mọi doanh nghiệp đều được

A. miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
B. chủ động tìm kiếm thị trường và ký kết hợp đồng.

C. kinh doanh bất cứ sản phẩm nào theo nhu cầu của mình.

D. kinh doanh ở bất cứ nơi nào mà mình muốn. 
Câu 10. Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự chủ kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện là biểu hiện của nội dung bình đẳng trong
A.  kinh doanh.          B. sản xuất.                C. lao động.                     D. kinh tế.

Câu 11. Biểu hiện nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa cha mẹ và con?

A. Nuôi dưỡng, bảo vệ quyền các con.

B. Tôn trọng ý kiến của con.

C. Thương yêu con ruột hơn con nuôi.

D. Chăm lo giáo dục và tạo điều kiện cho con phát triển.

Câu 12. Tài sản nào dưới đây phải đăng kí quyền sở hữu của cả vợ và chồng?

A. Tất cả tài sản trong gia đình.

B. Tất cả tài sản chung mà pháp luật quy định.

C. Tất cả tài sản được thừa kế chung và riêng.

D. Tất cả tài sản do vợ hoặc chồng làm ra.

Câu 13. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được thể hiện ở phạm vi nào dưới đây?

A. Gia đình và cộng đồng.                       B. Gia đình và tập thể.

C. Gia đình và xã hội.                              D. Gia đình và địa phương.

Câu 14. Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động được pháp luật thừa nhận ở văn bản nào dưới đây?

A. Quy phạm pháp luật.                             B. Giao kèo lao động.

C. Hợp đồng lao động.                              D. Cam kết lao động.

Câu 15. So với lao động nam, lao động nữ có quyền ưu đãi riêng trong

A. tiếp cận việc làm.                                  B. giao kết hợp đồng lao động.

C. đóng bảo hiểm xã hội.                           D. hưởng chế độ thai sản.

Câu 16. Nhà nước chủ trương “ ưu iên hỗ trợ doanh nghiệp do nữ làm chủ” điều này thể hiện điều gì dưới đây?
A. Bình đẳng trong kinh doanh                  B. Bình đẳng về việc làm

C. Bình đẳng giữa vợ và chồng                  D. Bất bình đẳng

Câu 17. Nội dung nào dưới đây không thể hiện vai trò của bình đẳng trong kinh doanh đối với người kinh doanh?

A. Thuận lợi trong tiếp cận thông tin.

B .Thuận lợi trong tìm kiếm thị trường.
C .Thuận lợi trong tranh chấp nguồn vốn.

D .Thuận lợi trong khai thác nguồn lao động.

Câu 18. Khẳng định nào dưới đây không đúng với nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh?

A .Mọi công dân được thành lập doanh nghiệp.

B .Mọi công dân được mở rộng quy mô,ngành nghề kinh doanh.

C.Mọi công dân được tự do lựa chọn hình thức kinh doanh.

D.Mọi công dân được tự do lựa chọn việc làm trong các cơ sở kinh doanh.

Câu 19.  Do làm ăn ngày càng có lãi, doanh nghiệp tư nhân M đã quyết định mở rộng thêm quy mô sản xuất. Doanh nghiệp đã thực hiện quyền nào của mình dưới đây?

A. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí.

B. Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

C. Chủ động lựa chọn ngành nghề kinh doanh.

D. Xác định được hình thức đầu tư.

Câu 20. Các doanh nghiệp cần thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây trong kinh doanh?

A. Tự chủ kinh doanh.                                       B. Chủ động tìm kiếm thị trường.

C. Nộp thuế và bảo vệ môi trường.                    D. Khai thác thị trường.

Câu 21. Sau khi sinh con, để thuận lợi cho công tác và chăm sóc con, chi A bàn với chồng chuyển đến nhà sống cùng bố mẹ đẻ của chị, chồng chị đã vui vẻ đồng ý. Việc làm trên thể hiện 

A.Bình đẳng trong quan hệ tài sản                 B. Bình đẳng trong quan hệ nhân thân

C. Bình đẳng trong tình cảm vợ chồng           D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý
Câu 22. Do vợ chỉ ở nhà không đi làm nên anh H khi bán nhà của hai vợ chồng đã không bàn bạc với vợ. Anh H đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nào dưới đây?
A. Tài sản chung                             B. Nhân thân                                     
C. Tài sản riêng                               D. Cá nhân.
Câu 23. H đang học lớp 10, bố mẹ H bắt H bỏ học lấy chồng vì cho rằng con gái đằng nào cũng lấy chồng là xong học hành làm gì nhiều cho mất thời gian và tốn kém tiền của. Theo em bố mẹ H đã vi phạm nội dung nào trong hôn nhân và gia đình?
A. Bình đẳng giữa vợ và chồng.          B. Bình đẳng giữa anh, chị, em.

C. Bình đẳng giữa ông bà và cháu.      D. Bình đẳng giữa cha mẹ và con.

Câu 24. Anh T và chị B kết hôn với nhau đã 6 năm. Cuộc sống anh chị vẫn yên ả cho đến một ngày chị B nói chuyện với anh T rằng chị muốn đi học nâng cao trình độ, anh T phản đối quyết liệt. Theo em, anh T đã vi phạm quan hệ nào?

A. Nhân thân.      B. Tài sản.              C. Hành chính.                 D. Kỷ luật.

Câu 25. Học xong lớp 12, thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên A đã xin đi làm công nhân nhà máy May gần nhà, em vừa có thời gian giúp đỡ gia đình, vừa bảo ban các em học hành, điều này thể hiện

A. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Bình đẳng trong kinh doanh.
Câu 26. Giám đốc công ty F sa thải chị D trong thời gian chị D nghỉ chế độ thai sản. Trong trường hợp này giám đốc đã vi phạm nội dung nào?

A. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.

B. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.

C. Bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ lao động.

D. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

Câu 27. T 19 tuổi, cô mở một cửa hàng tạp hóa tại khu phố nơi mình ở. Theo em T đang thực hiện tốt quyền nào?
A. Quyền bình đẳng trong lao động.                      B. Quyền bình đẳng trong kinh doanh.
C. Quyền bình đẳng của hôn nhân.                        D. Quyền bình đẳng trong gia đình.

Câu 28. Cơ sở sản xuất nước mắm T sản xuất nước mắm chai có dán nhãn “ Nước mắm cá cơm”, nhưng thành phần được sản xuất hoàn toàn bằng nước, muối và hóa chất. Hành vi này của cơ sở đã xâm phạm tới
A. pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
B. pháp luật về bảo vệ tài nguyên.
C. pháp luật về bảo vệ môi trường.
D. pháp luật về bảo vệ quyền lợi người sản xuất.

Câu 29. Anh Đ muốn bán xe ô tô, anh không bàn với vợ vì cho rằng xe anh mua, còn vợ thì ở nhà nội trợ không biết gì về xe và giá cả, theo em anh Đ đã vi phạm nội dung

A. bình đẳng trong quan hệ nhân thân.                     B. bình đẳng trong kinh doanh.

C. bình đẳng trong lao động.                                     D. bình đẳng trong quan hệ tài sản.

Câu 30. Công ty A kinh doanh thêm cả quần áo trẻ em trong khi giấy phép kinh doanh là sữa trẻ em. Công ty A đã vi phạm nội dung nào dưới đây?

A. Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đăng kí. 

B. Tự chủ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

C.Chủ động lựa chọn ngành, nghề kinh doanh. 

D. Xác định được hình thức đầu tư.
----------- HẾT ----------


